TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH
BẢNG TỔNG HỢP DANH SÁCH CÁC LỚP
NĂM HỌC: 2017-2018
	STT
	Lớp
	Sĩ số
	GVCN
	Ghi chú

	1 
	6A1
	46
	Nguyễn Thị Thu Vân
	

	2 
	6A2
	47
	Nguyễn Thị Kim Nhàn
	

	3 
	6A3
	46
	Hà Thị Mai Hoa
	

	4 
	6A4
	41
	Nguyễn Thu Hiền
	

	5 
	6A5
	42
	Đặng Thị Thái Bảo
	

	6 
	6A6
	41
	Lê Thị Mai Oanh
	

	
	Tổng K6
	263
	
	

	7 
	7A1
	39
	Nguyễn Quỳnh Phương
	

	8 
	7A2
	40
	Phạm Thị Thanh Bình
	

	9 
	7A3
	38
	Nguyễn Thị Nguyệt
	

	10 
	7A4
	48
	Nguyễn Thị Huyên
	

	11 
	7A5
	48
	Nguyễn Thị Tố Loan
	

	
	Tổng K7
	213
	
	

	12 
	8A1
	39
	Trần Thị Nhiều
	

	13 
	8A2
	42
	Nguyễn Thị Nga
	

	14 
	8A3
	41
	Trần Thị Trà My
	

	15 
	8A4
	40
	Tô Thị Phương Dung
	

	16 
	8A5
	41
	Nguyễn Thị Thu Trang
	

	17 
	8A6
	40
	Nguyễn Thị Tường Phượng
	

	
	Tổng K8
	243
	
	

	18 
	9A1
	46
	Nguyễn Thị Hoa
	

	19 
	9A2
	46
	Nguyễn Thị Minh Phương
	

	20 
	9A3
	48
	Trần Thị Hương Giang
	

	21 
	9A4
	45
	Phan Thị Lương
	

	22 
	9A5
	47
	Trịnh Thị Thanh Xuân
	

	
	Tổng K9
	232
	
	

	
	Tổng

 toàn trường
	951
	
	


Thượng Thanh, ngày 09 tháng 10 năm 2017







       HIỆU TRƯỞNG
